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CÂU NỘI DUNG ĐÁP ÁN ĐIỂM 

  Câu 1 

(2.0 điểm)  

 

* Nguyên nhân xâm  

 * Nguyên nhân xâm lược: 

- Các nước tư bản cần thị trường, thuộc địa –> Đẩy mạnh xâm lược thuộc địa. 

 

 

0,25 

- Đông Nam Á là một khu vực rộng lớn, đông dân, giàu tài nguyên, có vị trí chiến lược 

quan trọng.  

 

0.25 

- Từ giữa thế kỉ XIX chế độ phong kiến lâm vào khủng hoảng triền miên. 

  

0.25 

–> thực dân phương Tây mở rộng xâm lược Đông Nam Á. 

 

0.25 

* Kết quả:  

- Inđônêxia là thuộc địa của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và là thuộc địa sớm nhất ở Đông 

Nam Á- Hầu hết các nước trong khu vực Đông Nam Á đều là thuộc địa của Anh và Pháp.  

 

 

 

0.25/0.25 

.  0.25 



- Pháp chiếm các nước Đông Dương,Mĩ chiếm Philíppin,Hà Lan chiến Inđônêxia,còn lại là 

thuộc địa của Anh.  

 

- Xiêm vẫn giữ được độc lập. 0.25 

Câu 2 

(3.0 điểm) 

.* Nguyên nhân: 

- Nhân dân Trung Quốc mâu thuẫn với đế quốc và phong kiến.  

 

 

0.25 

-  9/5/1911, chính quyền Mãn Thanh ra sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt”, thực chất là 

trao quyền kinh doanh đường sắt cho các nước đế quốc, bán rẻ quyền lợi dân tộc. Sự kiện 

này đã châm ngòi cho cách mạng Tân Hợi. 

 

 

0.25/0.25 

*  Diễn biến: 

- 10/10/1911: Cách mạng Tân Hợi bùng nổ. Khởi nghĩa nổ ra ở Vũ Xương, sau đó lan ra tất 

cả các tỉnh miền Nam và miền Trung của Trung Quốc. 

 

0.25/0.25 

Chú ý : phải 

đúng ngày thời 

gian 

- 29/12/1911: Chính phủ lâm thời tuyên bố thành lập Trung Hoa Dân quốc và bầu Tôn 

Trung Sơn làm đại tổng thống. 

 

0.25/0.25 

 

-  Trước thắng lợi bước đầu của cuộc cách mạng, một số người lãnh đạo Đồng minh hội chủ 

trương thương lượng với Viên Thế Khải, ép vua Thanh thoái vị, Tôn Trung Sơn phải từ 

chức. 

 

0.25/0.25 

 

 

0.25/0.25  

Phải đúng thời 

gian 

 

- 6/ 3/1912: Viên Thế khải tuyên thệ nhậm chức Đại Tổng thống. Cách mạng đến đây chấm 

dứt. 

 

* Kết quả: 



- Các thế lực phong kiến quân phiệt lên nắm quyền.  

0.25 

Câu 3 

(3.0 điểm) 

 

Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) đã gây ra những thảm họa hết sức nặng nề đối 

với nhân loại:/ khoảng 1,5 tỉ người bị lôi cuốn vào vòng khói lửa, 10 triệu người chết, trên 

20 triệu người bị thương/, nền kinh tế châu Âu kiệt quệ. /Nhiều thành phố, làng mạc, 

đường xá, cầu cống, nhà máy bị phá hủy.  

 

0,25/0.25/0.25/0.

25/0.25 

  

Chi phí cho chiến tranh lên tới 85 tỉ đôla. Các nước châu Âu trở thành con nợ của Mĩ 0.25/0.25 

Trong quá trình chiến tranh, thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga và việc thành lập Nhà 

nước Xô viết đánh dấu bước chuyển lớn trong cục diện chính trị thế giới. 

0.25/0.25 

* Hành động ( gợi ý ): 

- Tuyên truyền về hậu quả nghiêm trọng của chiến tranh; 

-  Đấu tranh chống diễn biến hòa bình;  

-  Giải quyết các v/đ thông qua luật quốc tế;  

-  Tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước khác; 

-  Luôn giữ mối quan hệ hòa bình hữu nghị với các nước trên TG;  

-  Luôn tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước;  

- HS phải học tập tốt, rèn luyện thể lực tốt để góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc 

mai sau.…. 

HS làm đúng 

mỗi ý 0.25 điểm 

nhưng tối đa 

phần này chỉ 

đạt 1.0 điểm 

(Phải có ý Tin 

tưởng sự lãnh 

đạo của Đảng và 

nhà nước mới đạt 

điểm tối đa) 

Câu 4  

(2.0 điểm) 

● Ý nghĩa: 

- Cách mạng tháng Mười Nga đã làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước/ và số phận của 

hàng triệu con người ở Nga. 

 

0.25/0.25 

- Một kỉ nguyên mới đã mở ra trong lịch sử nước Nga – giai cấp công nhân, nhân dân lao 

động, các dân tộc được giải phóng,/ đứng lên làm chủ đất nước và vận mệnh của mình. 

0.25/0.25 



 

- Cách mạng tháng Mười Nga đã làm thay đổi cục diện thế giới /với sự ra đời của chế độ xã 

hội chủ nghĩa ở nước Nga./ Đồng thời, cổ vũ mạnh mẽ /và để lại nhiều bài học quý báu cho 

phong trào cách mạng thế giới. 

 

0.25/0.25/0.25/0.

25 

 

 

 


